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I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức  
- Xác định được trí của đới lạnh trên bản đồ Tự nhiên thế giới.
- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của đới lạnh.
- Trình bày được những cách thích nghi của động vật và thực vật với môi trường đới lạnh.
2. Kĩ năng 
- Đọc bản đồ, lược đồ môi trường đới lạnh ở vùng Bắc Cực và vùng Nam Cực để nhận biết vị trí giới hạn của đới lạnh.
- Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một vài địa điểm ở môi trường đới lạnh để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh.
- Quan sát tranh ảnh, nhận xét về một số cảnh quan của môi trường đới lạnh.
3. Thái độ 
- Có ý thức bảo vệ môi trường.
4. Phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, ngôn ngữ,…
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, video clip,…

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Đối với giáo viên 
- Bản đồ tự nhiên Bắc Cực và Nam Cực.
- Hình 21.3. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hon-man (Canada) phóng to.
Biểu đồ nhiệt độ 2 trạm Lit tơn và Vô xtôc ở Nam Cực.
- Tranh ảnh về động, thực vật môi trường đới lạnh.
2. Đối với học sinh 
Sách, vở, đồ dùng học tập, sưu tầm một số thông tin liên quan đến bài học.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ 
Câu 1:Nêu các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các hoang mạc ngày nay?
Câu 2: Nêu một số biện pháp đang được sử dụng để khai thác hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới?
2. Tiến trình dạy học 
      Giới thiệu: Trong bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu môi trường hoang mạc. Đó là môi trường có khí hậu khắc nghiệt, khô hạn, bất lợi cho sự sống,. Trên Trái đất cũng có một môi trường có khí hậu khắc nghiệt nhưng ngược lại với môi trường hoang mạc. Đó là môi trường gì? Đặc điểm của môi trường đó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay để trả lời câu hỏi trên: Tiết 23- Bài 21: Môi trường đới lạnh.

Bài 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu đặc điểm của môi trường đới lạnh.
1. Mục tiêu 
- Kiến thức: 
+ Xác định được vị trí của đới lạnh trên bản đồ Tự nhiên thế giới.
+ Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của đới lạnh.
- Kĩ năng: Đọc bản đồ, lược đồ, phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, quan sát tranh ảnh môi trường đới lạnh.
- Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức bài lên lớp; cá nhân; nhóm.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học 
    - Trực quan, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, hình thành biểu tượng địa lí.
3. Các bước hoạt động
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 
	Nội dung chính

	Bước 1:
- GV yêu cầu HS quan sát hình 21.1, hình 21.2 và nội dung mục 1.SGK-67:
Hãy xác định vị trí địa lí của môi trường đới lạnh? 
- GV lưu ý HS 2 điểm:
+ Đường vòng cực được thể hiện bằng vòng tròn nét đứt màu xanh.
+ Đường ranh giới đới lạnh là đường đẳng nhiệt : 100c tháng 7 ở Bắc bán cầu; 100c tháng 1 ở Nam bán cầu. (Là tháng có nhiệt độ cao nhất vào mùa hạ ở hai bán cầu).
- GV trả lời : Đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vòng cực về phía hai cực.
-GV: Ở BBC trong môi trường đới lạnh diện tích chủ yếu là lục địa hay đại dương? Ở NBC trong môi trường đới lạnh diện tích chủ yếu là lục địa hay đại dương?

Bước 2: 
GV kết luận và chuyển ý. Với vị trí địa lí như trên, đới lạnh sẽ có khí hậu như thế nào? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu.

Bước 3: Thảo luận nhóm hoạt động trong 5 phút:
 - GV chia lớp làm 4 nhóm
 Yêu cầu HS đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa H21.3 ở Hon-man và tìm ra những đặc điểm cơ bản của môi trường đới lạnh:
+ Nhóm 1,3: Tìm hiểu về diễn biến nhiệt độ ở Hon-man và điền vào bảng trống: (tìm hiểu về nhiệt độ tháng cao nhất; nhiệt độ tháng thấp nhất; biên độ nhiệt, số tháng có nhiệt độ trên 00C và số tháng dưới 00C.)
+ Nhóm 2,4 : Tìm hiểu về diễn biến lượng mưa ở Hon-man ( tìm hiểu về các tháng mưa nhiều nhất, các tháng mưa ít nhất,các tháng có tuyết.)

-GV: Thời gian 5 phút đã hết, để tiết kiệm thời gian cô mời đại diện của nhóm 1 và nhóm 4 lên trình bày phần làm việc của tổ mình. Các nhóm còn lại các em chú ý lắng nghe, so sánh và nhận xét bài của nhóm bạn.
- GV nhận xét, đánh giá chuẩn kiến thức và đưa ra bảng kiến thức chuẩn để học sinh đối chiếu với kết quả của mình.
	Nhiệt độ tháng cao nhất

	(100C vào tháng 7)


	Nhiệt độ tháng thấp nhất
	(-300C vào tháng 2)

	Biên độ nhiệt 
	Cao gần 400C

	Số tháng có nhiệt độ 
> 00C
	(3 tháng từ T6=>T9).


	Số tháng có nhiệt độ
 < 00C
	( 9 tháng từ T9=>T5).


	Kết luận : Đới lạnh có khí hậu vô cùng lạnh giá và khắc nghiệt.



-GV: So sánh số tháng có nhiệt độ
> 00C và số tháng có nhiệt độ
 < 00C em có nhận xét gì?

	Các tháng mưa nhiều nhất
	T7, T8 không quá 20mm/tháng.

	Các tháng mưa ít nhất
	Các tháng còn lại.

	Các tháng có mưa tuyết.
	Từ T1=>T12

	Kết luận: Lượng mưa rất ít, mưa chủ yếu ở dạng tuyết rơi.



-GV: KL
-Gv : Nguyên nhân nào khiến môi trường đới lạnh có khí hậu khắc nghiệt như vậy?
GV chuẩn kiến thức: Do vị trí địa lí của đới lạnh nằm trong khoảng từ 2 vòng cực về phía 2 cực, cách xa xích đạo nên nhận được rất ít lượng nhiệt ánh sáng mặt trời.

Bước 4:	
- GV đặt câu hỏi đề dẫn:
Với đặc điểm khí hậu như vậy, theo em đến đới lạnh chúng ta sẽ bắt gặp những cảnh quan nào? 
Vậy có những loại băng nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây 
Sau đó yêu cầu HS : Chúng ta cùng nhau quan sát hình 21.4 và 21.5, các em hãy nêu sự khác nhau giữa núi băng và băng trôi?
Gợi ý ( Hình dạng, kích thước, khối lượng).
- GV lưu ý cho học sinh: Trong 2 ảnh đều có xuồng cao su,có núi băng và băng trôi.núi băng cao lớn, băng trôi theo tảng. Đó là quang cảnh mà ta thường gặp trên các vùng biển đới lạnh vào mùa hạ. 
- GV liên hệ với phim Titanic : “Cách đây hơn 100 năm, trong cuộc hành trình vượt Đại Tây Dương vào tháng 4/1912, con tàu “không thể chìm” Titanic đã đi vào lịch sử ngành hàng hải vì vụ tai nạn đắm tàu kinh hoàng và nghiêm trọng nhất trong thời bình khiến 1.514 người tử nạn. Hơn 100 năm các nhà khoa học đã không ngừng nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân của vụ đắm tàu, một trong những nguyên nhân đó chính là do khí hậu. Tiến sĩ Richard Norris của Viện Hải Dương học Scripps (Mỹ) nói. “Kết quả là một lượng băng lớn (gồm những núi băng nhỏ, tảng băng trôi và băng biển) đã tập trung lại ở vị trí xảy ra va chạm”. Đó là trong lịch sử, băng trôi đã khiến 1 viên kim cương của đại dương bị đắm chìm.
- GV chuẩn kiến thức và tiếp tục đặt câu hỏi: Hiện nay, Trái Đất đang nóng lên, băng ở hai vùng cực sẽ có xu hướng như thế nào? Nó sẽ có ảnh hưởng gì đến đời sống con người?
 - GV chuẩn và mở rộng kiến thức : Sự biến đổi khí hậu đã làm cho băng ở hai cực tan chảy và hậu quả của nó vô cùng nghiêm trọng đối với khí hậu và cuộc sống của con người.



	



-HS lên bảng  xác định vị trí của đới lạnh trên lược đồ (cá nhân)








-HS trả lời (cá nhân)
-HS khác nhận xét và bổ sung.












- HS hoạt động nhóm
















-HS đại diện của nhóm lên trình bày. 
-Các nhóm còn lại lắng nghe, so sánh và nhận xét bài của nhóm bạn.




















-HS trả lời và rút ra nhận xét ( cá nhân)












-HS trả lời cá nhân
-HS khác nhận xét và bổ sung nếu cần.














-HS mô tả và so sánh (cá nhân)































-HS trả lời ( cá nhân)
-HS khác nhận xét và bổ sung.











	
1.Đặc điểm của môi trường đới lạnh.








a. Vị trí
- Đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vòng cực về phía hai cực.


























































-Đới lạnh có khí hậu vô cùng lạnh giá, khắc nghiệt.
-Mưa rất ít, phần lớn dưới dạng tuyết rơi.





































HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường.
1. Mục tiêu 
- Kiến thức: Trình bày được những cách thích ghi của động vật và thực vật với môi trường đới lạnh.
- Kĩ năng: Quan sát tranh ảnh môi trường đới lạnh.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
Trực quan, đàm thoại gợi mở, mối quan hệ nhân quả.
3. Các bước hoạt động.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung chính.

	Bước 1:
- GV yêu cầu HS: Quan sát hình 21.6 và 21.7, em hãy mô tả cảnh quan ở 2 bức tranh?
+ Ảnh 21.6 : Đài nguyên Bắc Âu vào mùa hạ với đám rêu và địa y đang nở hoa đỏ và vàng. Phía xa ở ven bờ là các cây thông lùn.
+ Ảnh 21.7 : Đài nguyên Bắc Mĩ vào mùa hạ với thực vật nghèo nàn, thưa thớt hơn. Chỉ thấy vài túm địa y mọc lác đác đang nở hoa đỏ.
-GV: Qua đó, em hãy nêu những đặc điểm chung về sự phát triển của giới thực vật ở đây? ( Cỏ cây ở đới lạnh: số lượng cây, loài cây, độ cao của cây)
+ Để tồn tại được ở đới lạnh, thực vật phải có đặc điểm sinh trưởng và cấu tạo cơ thể như thế nào?
- GV chuẩn kiến thức.
Thế giới thực vật trên các đài nguyên đới lạnh về mùa hạ,cách thích nghi khí hậu của cây thông lùn, liễu lùn (giảm chiều cao để tránh bão tuyết mạnh và có tán kín để giữ ấm), các loài cỏ, rêu, địa y (thường ra hoa trước tuyết tan, ra lá sau cho kịp tới thời gian nắng ấm ngắn ngủi của mùa hạ).
Bước 2: Yêu cầu HS quan sát hình 21.8, 21.9 và 21.10:
+ Nêu tên các con vật sống ở đới lạnh? 
+ Để tồn tại được ở đới lạnh các con vật phải có cấu tạo cơ thể và tập quán sinh sống như thế nào?
+ Động vật ở đới lạnh có gì khác so với động vật ở đới nóng?
Bước 3: GV ghi nhanh kết quả lên bảng, nhận xét và kết luận.
-GV: Có ý kiến cho rằng đới lạnh là hoang “mạc lạnh” của trái đất?Theo em đúng hay sai? Tại sao?
-GV trả lời: Ý kiến này là đúng. Bởi vì kí hậu ở đới lạnh vô cùng khắc nghiệt,lạnh giá quanh năm.Cây cối kém phát triển. Động thực vật không phong phú.
	


-HS quan sát tranh và mô tả








-HS trả lời( cá nhân)
-HS khác nhận xét và bổ sung.















-HS trả lời( cá nhân)
-HS khác nhận xét và bổ sung.
	
2.Sự phát triển và thích nghi của thực vật và động vật với môi trường.










a. Thực vật 
- Thực vật nghèo nàn, chỉ phát triển vào mùa hạ.
- Cây cối còi cọc, thấp lùn , mọc xen lẫn với rêu và địa y,...







b. Động vật
- Gồm có tuần lộc, hải cẩu, chim cánh cụt, gấu trắng, cá voi...
- Để tồn tại chúng phải có lớp mỡ, lớp lông dày không thấm nước. Sống tập trung thành đàn, ngủ đông hoặc di cư để tránh mùa đông lạnh.




























IV: Tổng kết và củng cố 
· Tại sao nói đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh của Trái Đất?
· Những tác hại nếu băng 2 cực tan chảy hết. Cần phải làm gì để chống biến đổi khí hậu?
· Giới thực vật và động vật ở đới lạnh có gi đặc biệt?
Trò chơi ô chữ:
· 1. Hàng ngang số 1 gồm 7 chữ cái. Đây là tên của một loài động vật sống ở Bắc Cực, thường ăn địa y, dịp Nooel người ta hay nhắc tới nó ? TUẦN LỘC
· 2. Hàng ngang số 2 gồm 11 chữ cái. Tên của một loài động vật chỉ sống ở Nam Cực, có bộ lông  không thấm nước ? CHIM CÁNH CỤT
· 3. Hàng ngang số 3 gồm 7 chữ cái. Khối băng lớn như núi, được tách ra từ rìa của khiên băng, trôi trên biển cả năm trời vẫn chưa tan hết ?NÚI BĂNG
· 4. Hàng ngang số 1 gồm 7 chữ cái. Ngôi nhà được xây bằng băng tuyết, là nơi cư trú chính của người I-nuc, được gọi là gì ?NHÀ BĂNG
· 5. Hàng ngang số 5 gồm 9 chữ cái. Để tránh những cơn gió mạnh, bão tuyết, thực vật đới lạnh thường mọc ở đâu ?THUNG LŨNG
· 6. Hàng ngang số 6 gồm 12 chữ cái. Đây là một trong những hậu quả lớn nhất của việc băng ở hai cực tan nhanh ?NƯỚC BIỂN DÂNG
· 7. Hàng ngang số 7 gồm 5 chữ cái. Thực vật đới lạnh phát triển mạnh nhất vào khoảng thời gian nào trong năm ?MÙA HẠ
· Hàng dọc.Gồm 7 chữ cái. Đây là đặc điểm nổi bật nhất của khí hậu đới lạnh 
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V: Hướng dẫn học ở nhà:
· Học bài và làm bài tập SGK và tập bản đồ bài 21.
· Chuẩn bị trước bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh.
Những hình thức hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh?
Những khó khăn trong hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh?
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